
NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 1

Từ SBD:   760001

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760024
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

03/09/20117600011 Đỗ Văn Bình An
THA ̀NH PHÔ

́

 
HÀ NỘI

TH&THCS Lâm Thao

18/12/20117600022 Hoàng Khánh An BẮC NINH THCS Quảng Phú

06/09/20117600033 Mạc Thị Trường An BẮC NINH THCS Lương Tài

02/05/20117600044 Nguyễn Bảo An
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

22/08/20117600055 Nguyễn Bảo An
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

31/10/20117600066 Nguyễn Trúc An BẮC NINH THCS Lương Tài

06/06/20117600077 Nguyễn Văn An BẮC NINH THCS Quảng Phú

20/06/20117600088 Phạm Khánh An BẮC NINH THCS Lương Tài

15/01/20107600099 Phạm Văn An BẮC NINH Thí sinh tự do

23/11/201176001010 Trần Đình An BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

29/11/201176001111 Trịnh Đạt Thành An BẮC NINH THCS Quảng Phú

13/12/201176001212 Trịnh Thị Linh An BẮC NINH THCS Quảng Phú

16/09/201176001313 Vũ Hoàng Bảo An BẮC NINH THCS Lương Tài

25/08/201176001414 Vũ Ngân An BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

15/09/201176001515 Bùi Đỗ Diệu Anh
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

04/05/201176001616 Bùi Thị Minh Anh
TỈNH NINH 

BÌNH
Thí sinh tự do

24/03/201076001717 Bùi Trung Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

10/08/201176001818 Cao Đào Nhật Anh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

29/11/201176001919 Cao Quỳnh Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

20/11/201176002020 Cao Thị Ngọc Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

22/11/201176002121 Chu Thị Vân Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

21/08/201176002222 Đoàn Thị Quỳnh Anh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

30/12/201176002323 Đoàn Trung Anh BẮC NINH THCS Phú Hoà

07/11/201176002424 Đỗ Đức Anh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 2

Từ SBD:   760025

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760048
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

23/12/20117600251 Đỗ Ngọc Anh
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

24/08/20117600262 Hà Quỳnh Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

14/08/20117600273 Hoàng Tuấn Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

10/09/20117600284 Khúc Vũ Trụ Anh
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

26/04/20117600295 Lê Hà Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

24/04/20117600306 Lê Thị Tâm Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

10/04/20117600317 Ngô Nguyệt Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

03/10/20117600328 Ngô Tuấn Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/11/20107600339 Nguyễn Bá Anh BẮC NINH Thí sinh tự do

06/10/201176003410 Nguyễn Chí Anh TI ̉NH GIA LAI TH&THCS Lâm Thao

24/05/201176003511 Nguyễn Diễm Anh
TP.HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Trung Chính

16/02/201176003612 Nguyễn Diệu Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

29/06/201176003713 Nguyễn Đức Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

01/06/201176003814 Nguyễn Hải Anh BẮC NINH THCS Quang Minh

12/09/201176003915 Nguyễn Hoàng Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

25/04/201176004016 Nguyễn Hoàng Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

13/01/201176004117 Nguyễn Hoàng Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

05/10/201176004218 Nguyễn Kim Anh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

25/05/201176004319 Nguyễn Lan Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

09/08/201176004420 Nguyễn Mai Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

12/05/201176004521 Nguyễn Phạm Hoàng Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

07/12/201176004622 Nguyễn Phương Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

07/09/201176004723 Nguyễn Phương Anh HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

24/10/201176004824 Nguyễn Quỳnh Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 3

Từ SBD:   760049

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760072
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

01/04/20117600491 Nguyễn Quỳnh Anh HÀN QUỐC TH&THCS Bình Định

12/02/20117600502 Nguyễn Quỳnh Anh
TP.HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Phú Lương

21/04/20117600513 Nguyễn Tài Đức Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

26/10/20117600524 Nguyễn Thị Hoài Anh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

03/08/20117600535 Nguyễn Thị Kiều Anh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

30/03/20117600546 Nguyễn Thị Kiều Anh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

04/01/20117600557 Nguyễn Thị Kim Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

06/11/20117600568 Nguyễn Thị Lan Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

17/06/20117600579 Nguyễn Thị Ngọc Anh BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

14/06/201176005810 Nguyễn Thị Phương Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

22/01/201176005911 Nguyễn Thị Phương Anh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

28/09/201176006012 Nguyễn Thị Phương Anh BẮC NINH THCS Quang Minh

18/02/201176006113 Nguyễn Thị Quỳnh Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

16/06/201176006214 Nguyễn Thị Vũ Mai Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

30/09/201176006315 Nguyễn Tiến Hoàng Anh BẮC NINH THCS Phú Hoà

15/10/201176006416 Nguyễn Tiến Tuấn Anh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

03/04/201176006517 Nguyễn Tuấn Anh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

01/12/201176006618 Nguyễn Việt Anh BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

06/10/201176006719 Nguyễn Vũ Huy Anh
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

28/05/201176006820 Phan Phúc Tâm Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

23/09/201176006921 Phạm Đinh Tuấn Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

02/09/201176007022 Phạm Đức Việt Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

22/04/201176007123 Phạm Hồng Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

23/09/201176007224 Phạm Huy Quang Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 4

Từ SBD:   760073

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760096
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

26/02/20117600731 Phạm Lan Anh BẮC NINH THCS Quang Minh

16/11/20117600742 Phạm Minh Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

01/01/20117600753 Phạm Ngọc Anh HÀ NỘI THCS Lương Tài

14/12/20117600764 Phạm Quỳnh Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

03/08/20117600775 Phạm Thị Quỳnh Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

29/12/20117600786 Phạm Thị Vân Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

04/07/20117600797 Phạm Tuấn Anh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

09/12/20117600808 Phạm Tuấn Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

05/01/20117600819 Phạm Tuấn Anh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

06/09/201176008210 Phạm Tùng Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

01/03/201176008311 Phùng Đức Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

29/08/201176008412 Trương Đức Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

16/06/201176008513 Vũ Hoàng Anh BẮC NINH THCS Quảng Phú

16/05/201176008614 Vũ Kim Hải Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

07/09/201176008715 Vũ Ngọc Anh BẮC NINH THCS Quang Minh

19/06/201176008816 Vũ Phương Anh BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

01/01/201176008917 Vũ Phương Anh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

15/03/201176009018 Vũ Thị Lan Anh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

25/10/201176009119 Vũ Thị Ngọc Anh BẮC NINH THCS Lương Tài

21/06/201176009220 Vũ Tuấn Anh HẢI PHÒNG THCS Lương Tài

08/07/201176009321 Vũ Viết Anh HÀ NỘI THCS Lương Tài

26/02/201176009422 Bùi Hồng Ánh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

19/08/201176009523 Ngô Văn Ánh BẮC NINH THCS Quảng Phú

14/10/201176009624 Nguyễn Ngọc Ánh BẮC NINH THCS Quang Minh

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 5

Từ SBD:   760097

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760120
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

11/04/20117600971 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

03/05/20117600982 Nguyễn Thị Việt Ánh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

26/02/20117600993 Hoàng Đức Ân BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

26/05/20117601004 Ngô Xuân Bách BẮC NINH THCS Lương Tài

15/11/20117601015 Nguyễn Xuân Bách BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

21/01/20117601026 Trịnh Hoàng Bách BẮC NINH THCS Quảng Phú

28/01/20117601037 Vũ Huy Hoàng Bách
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

20/05/20117601048 Đặng Gia Bảo BẮC NINH THCS Lương Tài

07/06/20117601059 Đỗ Gia Bảo BẮC NINH THCS Quảng Phú

08/03/201176010610 Đỗ Huy Gia Bảo ĐỒNG THÁP THCS Hàn Thuyên

01/06/201176010711 Hoàng Gia Bảo
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

28/07/201176010812 Nguyễn Đức Gia Bảo
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

27/08/201176010913 Nguyễn Gia Bảo HẢI PHÒNG THCS Nghĩa Đạo

03/08/201176011014 Nguyễn Gia Bảo BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

26/01/201176011115 Nguyễn Gia Bảo BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

12/10/201176011216 Nguyễn Gia Bảo HÀ NỘI THCS Lương Tài

01/02/201176011317 Nguyễn Trọng Nguyên Bảo BẮC NINH THCS Quảng Phú

17/09/201176011418 Nguyễn Văn Bảo BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

16/09/201176011519 Phạm Đăng Gia Bảo BẮC NINH TH&THCS Bình Định

28/09/201176011620 Phạm Quang Bảo BẮC NINH THCS Quảng Phú

20/06/201176011721 Phạm Văn Bảo HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

25/01/201176011822 Phùng Gia Bảo BẮC NINH THCS Lương Tài

07/12/201176011923 Tô Minh Bảo BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

08/06/201176012024 Trương Gia Bảo BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 6

Từ SBD:   760121

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760144
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

10/04/20117601211 Nguyễn Thị Hải Băng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

05/12/20117601222 Dương Duy Bình HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

11/09/20117601233 Đỗ Văn An Bình
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

24/01/20117601244 Nguyễn Văn Bình BẮC NINH THCS Quảng Phú

30/10/20117601255 Trịnh Thanh Bình BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

21/06/20117601266 Nguyễn Thị Châm
TỈNH HƯNG 

YÊN
Thí sinh tự do

14/08/20117601277 Nguyễn Thị Bảo Châm BẮC NINH THCS Quang Minh

23/01/20117601288 Vũ Bảo Châm BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

09/02/20117601299 Ngô Bảo Châu
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

14/10/201176013010 Ngô Minh Châu BẮC NINH THCS Quảng Phú

02/08/201176013111 Đặng Khánh Chi BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

09/03/201176013212 Lê Khánh Chi BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

04/05/201176013313 Nguyễn Linh Chi BẮC NINH THCS Lương Tài

23/05/201176013414 Nguyễn Quỳnh Chi
THÀNH PHỐ 

SƠN LA
Thí sinh tự do

29/11/201176013515 Nguyễn Thị khánh Chi BẮC NINH TH&THCS Bình Định

17/09/201176013616 Nguyễn Thị Thùy Chi BẮC NINH THCS Quang Minh

25/07/201176013717 Phạm Hà Chi BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

10/11/201176013818 Phạm Linh Chi BẮC NINH THCS Lương Tài

09/09/201176013919 Phí Thùy Chi BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

24/04/201176014020 Vũ Khánh Chi BẮC NINH TH&THCS Bình Định

27/08/201176014121 Nguyễn Hữu Chiến BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

21/02/201176014222 Nguyễn Văn Chiến BẮC NINH THCS Quảng Phú

02/07/201176014323 Phạm Đăng Chức BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

16/11/201176014424 Nguyễn Chí Công BẮC NINH THCS Lương Tài

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 7

Từ SBD:   760145

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760168
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

08/05/20117601451 Phương Văn Công BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

07/09/20117601462 Vũ Thị Cúc
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

16/07/20117601473 Nguyễn Duy Cường BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

28/01/20117601484 Nguyễn Đình Cường BẮC NINH THCS Quảng Phú

24/10/20117601495 Nguyễn Hữu Cường BẮC NINH THCS Quảng Phú

31/01/20117601506 Phạm Tấn Cường HÀ NỘI THCS Lương Tài

20/05/20117601517 Phùng Hoàng Cường
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

14/01/20117601528 Vũ Mạnh Cường HẢI DƯƠNG TH&THCS Trung Chính

06/08/20117601539 Vũ Trọng Cường
THA ̀NH PHÔ

́

 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

16/09/201176015410 Ngô Thành Danh HẢI PHÒNG THCS Quang Minh

01/09/201176015511 Phạm Công Danh
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

14/01/201176015612 Vũ Thị Diễm BẮC NINH TH&THCS Bình Định

01/11/201176015713 Vũ Thị Bảo Diễm
THA ̀NH PHÔ

́

 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

04/10/201176015814 Chu Bích Diệp BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

23/09/201176015915 Đinh Ngọc Diệp BẮC NINH THCS Quảng Phú

27/06/201176016016 Ngô Ngọc Diệp
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

20/12/201176016117 Nguyễn Linh Diệp HƯNG YÊN TH&THCS Bình Định

22/11/201176016218 Nguyễn Ngọc Diệp BẮC NINH THCS Quảng Phú

09/12/201176016319 Nguyễn Ngọc Diệp BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

17/10/201176016420 Nguyễn Ngọc Diệp BẮC NINH THCS Lương Tài

18/01/201176016521 Nguyễn Ngọc Diệp BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/12/201176016622 Nguyễn Thanh Diệp BẮC NINH THCS Quảng Phú

04/09/201176016723 Nguyễn Thị Ngọc Diệp BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

16/12/201176016824 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 8

Từ SBD:   760169

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760192
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

02/08/20117601691 Phạm Bích Diệp HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

13/07/20117601702 Phạm Huyền Diệp BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/06/20117601713 Phạm Lê Ngọc Diệp
THA ̀NH PHÔ

́

 
HÀ NỘI

TH&THCS Lâm Thao

20/05/20117601724 Phạm Ngọc Diệp HẢI PHÒNG THCS Lương Tài

08/09/20117601735 Vũ Ngọc Diệp
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

18/05/20117601746 Vũ Thị Ngọc Diệp BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

07/09/20117601757 Đỗ Huyền Diệu BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

02/01/20117601768 Vũ Thị Doan
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

23/12/20117601779 Nguyễn Đăng Doanh HÀ NỘI THCS Quảng Phú

12/12/201176017810 Nguyễn Thiện Dung BẮC NINH TH&THCS Bình Định

09/05/201176017911 Nguyễn Thị Phương Dung BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

30/07/201176018012 Nguyễn Thị Phương Dung BẮC NINH THCS Phú Hoà

05/08/201176018113 Nguyễn Thị Thùy Dung BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

25/04/201176018214 Nguyễn Thị Thùy Dung BẮC NINH THCS Quảng Phú

05/07/201176018315 Vũ Kim Dung
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

23/11/201176018416 Đoàn Văn Duy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

22/10/201176018517 Đỗ Ngọc Duy
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

22/01/201176018618 Ngô Anh Khương Duy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

15/12/201176018719 Ngô Khánh Duy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

23/12/200976018820 Nguyễn Bá Duy BẮC NINH THCS Quảng Phú

21/11/201176018921 Nguyễn Công Bảo Duy BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

18/06/201176019022 Nguyễn Đức Duy BẮC NINH THCS Quảng Phú

07/11/201176019123 Phạm Duy BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

05/09/201176019224 Phạm Văn Duy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 9

Từ SBD:   760193

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760216
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

23/10/20117601931 Phạm Văn Khánh Duy HÀ NỘI THCS Lương Tài

09/07/20117601942 Phùng Văn Duy BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

22/06/20117601953 Đỗ Anh Dũng BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

26/01/20117601964 Hoàng Văn Minh Dũng BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

10/03/20117601975 Ngô Minh Dũng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

05/01/20117601986 Ngô Tiến Dũng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

06/02/20117601997 Nguyễn Đình Dũng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

18/12/20117602008 Nguyễn Hoàng Dũng BẮC NINH THCS Lương Tài

20/07/20117602019 Nguyễn Mạnh Dũng HÀ NỘI TH&THCS Quỳnh Phú

13/05/201176020210 Nguyễn Như Dũng BẮC NINH THCS Quảng Phú

18/06/201176020311 Nguyễn Tiến Dũng BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

04/08/201176020412 Nguyễn Trí Dũng BẮC NINH THCS Lương Tài

18/08/201176020513 Nguyễn Văn Dũng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

16/12/201176020614 Nguyễn Văn Dũng BẮC NINH THCS Lương Tài

22/09/201176020715 Nguyễn Vũ Dũng BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

24/04/201176020816 Nguyễn Xuân Dũng HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

22/02/201176020917 Phạm Đăng Dũng BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

26/04/201176021018 Trịnh Quốc Dũng
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

05/01/201176021119 Vũ Đình Dũng BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

06/06/201176021220 Vương Minh Dũng BẮC NINH THCS Lương Tài

13/09/201176021321 Cao Ngọc Thùy Dương BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

12/08/201176021422 Đỗ Thùy Dương BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

04/09/201176021523 Hà Thùy Dương BẮC NINH TH&THCS Bình Định

23/11/201176021624 Hồ Vũ Ánh Dương HẢI PHÒNG THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 10

Từ SBD:   760217

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760240
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

02/04/20117602171 Lưu Thùy Dương
TI ̉NH NINH 

BÌNH
TH&THCS Lâm Thao

31/05/20117602182 Nguyễn Dương Dương BẮC NINH THCS Phú Hoà

15/10/20117602193 Nguyễn Thị Dương BẮC NINH THCS Lương Tài

07/03/20117602204 Nguyễn Vũ Bạch Dương BẮC NINH THCS Lương Tài

06/05/20117602215 Phạm Đăng Dương BẮC NINH THCS Lương Tài

31/01/20117602226 Phạm Thị Thùy Dương HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

04/07/20117602237 Phùng Thị Thuỳ Dương
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

15/07/20107602248 Tạ Hoàng Dương BẮC NINH Thí sinh tự do

11/06/20117602259 Vũ Hoàng Dương BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

19/11/201176022610 Vũ Ngọc Dương
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

15/08/201176022711 Nguyễn Đức Đại BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

26/06/201176022812 Nguyễn Minh Đại BẮC NINH THCS Quang Minh

27/11/201176022913 Nguyễn Văn Đại BẮC NINH THCS Quảng Phú

06/10/201176023014 Trịnh Văn Đại BẮC NINH THCS Quảng Phú

02/01/201176023115 Nguyễn Văn Đạo BẮC NINH THCS Quảng Phú

17/11/201176023216 Chu Quang Đạt HÀ NỘI THCS Lương Tài

22/07/201176023317 Chu Tiến Đạt BẮC NINH TH&THCS Bình Định

25/06/201176023418 Đinh Hải Đạt BẮC NINH THCS Quảng Phú

11/03/201176023519 Đỗ Thành Đạt
THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
TH&THCS Lâm Thao

17/11/201176023620 Lương Thành Đạt BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

21/10/201176023721 Nguyễn Công Đạt BẮC NINH THCS Phú Hoà

17/05/201176023822 Nguyễn Hoàng Đạt BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

27/06/201176023923 Nguyễn Hữu Đạt BẮC NINH THCS Quảng Phú

07/06/201176024024 Nguyễn Mạnh Đạt
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 11

Từ SBD:   760241

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760264
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

27/08/20117602411 Nguyễn Tiến Đạt BẮC NINH THCS Lương Tài

04/05/20117602422 Nguyễn Tuấn Đạt HÀ NỘI THCS Lương Tài TT

03/11/20117602433 Phạm Đỗ Thành Đạt HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

25/12/20117602444 Phạm Đức Đạt BẮC NINH TH&THCS Bình Định

31/07/20107602455 Phạm Hữu Thành Đạt BẮC NINH THCS Lương Tài

04/11/20117602466 Phạm Tiến Đạt BẮC NINH THCS Lương Tài

21/03/20117602477 Phạm Tiến Đạt BẮC NINH THCS Lương Tài

23/08/20117602488 Phạm Tiến Đạt BẮC NINH THCS Quang Minh

22/12/20117602499 Phạm Văn Hữu Đạt BẮC NINH TH&THCS Bình Định

18/12/201176025010 Trịnh Văn Đạt BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

02/05/201176025111 Trương Thành Đạt BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

28/03/201176025212 Nguyễn Bá Đăng BẮC NINH THCS Quang Minh

22/06/201176025313 Nguyễn Hải Đăng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên TT

20/09/201176025414 Nguyễn Hải Đăng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

26/12/201176025515 Nguyễn Văn Hải Đăng BẮC NINH THCS Lương Tài

11/09/201176025616 Trần Hải Đăng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

11/09/201176025717 Trần Minh Đăng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

01/09/201176025818 Vũ Hải Đăng BẮC NINH THCS Phú Hoà

07/11/201176025919 Nguyễn Bá Đắc
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

10/10/201176026020 Ngô Văn Đệ BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

26/03/201176026121 Nguyễn Duy Đoan BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

28/02/201176026222 Nguyễn Công Đoàn BẮC NINH TH&THCS Bình Định

10/11/201076026323 Nguyễn Thành Đô BẮC NINH THCS Lương Tài

21/09/201176026424 Phạm Văn Đông BẮC NINH TH&THCS Bình Định

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 12

Từ SBD:   760265

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760288
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

12/05/20117602651 Trịnh Nam Đồng
TP.HỒ CHÍ 

MINH
THCS Quảng Phú

01/11/20117602662 Nguyễn Thanh Độ BẮC NINH TH&THCS Bình Định

04/01/20117602673 Bùi Minh Đức BẮC NINH THCS Lương Tài

23/11/20117602684 Đinh Viết Đức BẮC NINH THCS Lương Tài

04/05/20117602695 Nguyễn Anh Đức
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

29/08/20117602706 Nguyễn Anh Đức BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

22/04/20117602717 Nguyễn Minh Đức BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

29/11/20117602728 Nguyễn Minh Đức BẮC NINH THCS Phú Hoà

01/01/20117602739 Nguyễn Như Anh Đức BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

06/06/201176027410 Phạm Minh Đức BẮC NINH TH&THCS Bình Định

31/05/201176027511 Trịnh Minh Đức BẮC NINH THCS Quảng Phú

09/01/201176027612 Vũ Bá Đức
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

04/04/201176027713 Lê Bảo Gia BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

15/12/201176027814 Nguyễn Đăng Hoàng Gia
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

27/09/201176027915 Đặng Thị Hà Giang
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

24/07/201176028016 Đoàn Thị Hương Giang BẮC NINH THCS Phú Hoà

22/05/201176028117 Nguyễn Thị Phương Giang BẮC NINH THCS Lương Tài

08/09/201176028218 Nguyễn Thị Thu Giang BẮC NINH THCS Lương Tài

29/07/200576028319 Nguyễn Thị Trà Giang BẮC NINH Thí sinh tự do

19/01/201176028420 Nguyễn Tiến Giang BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

30/07/201176028521 Nguyễn Trường Giang BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

19/08/201176028622 Vũ Huy Trường Giang
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

29/03/201176028723 Vũ Hương Giang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

22/02/201176028824 Nguyễn Thị Bích Giao BẮC NINH THCS Lương Tài

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 13

Từ SBD:   760289

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760312
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

19/02/20117602891 Đoàn Văn Giáp BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

01/06/20117602902 Nguyễn Đức Hai BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

14/01/20117602913 Lê Bảo Hà BẮC NINH THCS Lương Tài

19/05/20117602924 Lương Ngọc Hà BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

21/08/20117602935 Ngô Ngân Hà BẮC NINH THCS Quảng Phú

29/12/20117602946 Nguyễn Khánh Hà BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

30/05/20117602957 Nguyễn Thị Hải Hà BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

01/01/20117602968 Nguyễn Thị Thu Hà
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

15/06/20117602979 Nguyễn Thị Thu Hà
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

24/10/201176029810 Nguyễn Thu Hà BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

15/05/201176029911 Nguyễn Thu Hà BẮC NINH THCS Quang Minh

08/04/201176030012 Phạm Vũ Bảo Hà BẮC NINH THCS Lương Tài

29/03/201176030113 Trần Thị Hà ĐỒNG NAI TH&THCS Trung Chính

26/02/201176030214 Dương Nhật Hào BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

26/07/201176030315 Ngô Kiến Hào BẮC NINH THCS Lương Tài

28/11/201176030416 Nguyễn Quốc Hào HÀ NỘI THCS Lương Tài

28/10/201176030517 Nguyễn Vũ Nhật Hào
THA ̀NH PHÔ

́

 
HÀ NỘI

TH&THCS Lâm Thao

29/07/201076030618 Nguyễn Xuân Hào BẮC NINH Thí sinh tự do

12/03/201176030719 Nguyễn Bá Hải BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

13/09/201176030820 Nguyễn Bá Hải
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

19/11/201176030921 Nguyễn Nam Hải HÀ NỘI THCS Quảng Phú

24/11/201176031022 Nguyễn Tiến Hải BẮC NINH THCS Quang Minh

02/08/201176031123 Nguyễn Tuấn Hải BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

29/09/201176031224 Nguyễn Văn Hải BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 14

Từ SBD:   760313

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760336
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

19/08/20117603131 Nguyễn Văn Hải BẮC NINH THCS Quảng Phú

25/04/20117603142 Phạm Minh Hải BẮC NINH THCS Lương Tài

21/07/20117603153 Phạm Quang Hải HƯNG YÊN TH&THCS Lâm Thao

18/10/20117603164 Vũ Hoàng Hải
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

05/08/20117603175 Vũ Quang Sơn Hải HÀN QUỐC TH&THCS Bình Định

23/08/20117603186 Huỳnh Bùi Hiền Hạnh GIA LAI THCS Phú Hoà

11/03/20117603197 Nguyễn Bích Hằng
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

25/11/20117603208 Nguyễn Thanh Hằng NINH BÌNH THCS Phú Hoà

28/05/20117603219 Nguyễn Thị Thu Hằng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

14/09/201176032210 Nguyễn Thu Hằng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

22/07/201176032311 Cao Bảo Hân BẮC NINH THCS Quảng Phú

05/11/201176032412 Đỗ Thị Ngọc Hân BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

23/06/201176032513 Hoàng Ngọc Hân BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

09/07/201176032614 Nguyễn Ngọc Hân HÀ NỘI THCS Quảng Phú

25/06/201176032715 Nguyễn Ngọc Hân BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

21/11/201176032816 Nguyễn Thị Ngọc Hân BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

06/02/201176032917 Nguyễn Thị Ngọc Hân BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

30/07/201176033018 Phạm Thùy Hân BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

22/08/201176033119 Vũ Ngọc Hân BẮC NINH THCS Quảng Phú

28/07/201176033220 Vũ Ngọc Hân BẮC NINH THCS Lương Tài

21/08/201176033321 Nguyễn Đình Hậu BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

09/12/201176033422 Trần Thị Hậu BẮC NINH THCS Phú Hoà

13/09/201176033523 Bùi Minh Hiếu BẮC NINH THCS Lê Văn Thịnh

22/01/201176033624 Nguyễn Quốc Hiếu
TI ̉NH LÂM 

ĐÔ

̀

NG
TH&THCS Lâm Thao

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 15

Từ SBD:   760337

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760360
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

06/03/20117603371 Nguyễn Thế Hiếu BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

29/12/20117603382 Nguyễn Tiến Hiếu
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

05/07/20117603393 Nguyễn Trung Hiếu BẮC NINH TH&THCS Bình Định

19/02/20117603404 Nguyễn Trung Hiếu HẢI PHÒNG TH&THCS Phú Lương

18/11/20117603415 Phạm Xuân Hiếu BẮC NINH THCS Lương Tài

25/04/20117603426 Phùng Trung Hiếu BẮC NINH THCS Lương Tài

19/10/20117603437 Trịnh Văn Hiếu BẮC NINH THCS Quảng Phú

08/10/20117603448 Vũ Đình Hiếu
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

15/09/20117603459 Vũ Huy Hiếu BẮC NINH Thí sinh tự do

28/08/201176034610 Vũ Minh Hiếu HẢI PHÒNG TH&THCS Phú Lương

12/12/201176034711 Vũ Tuấn Hiếu
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

24/09/201176034812 Cao Thị Hiền BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

18/10/201176034913 Chu Tuấn Hiền BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

23/02/201176035014 Lê Thu Hiền BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

15/07/201176035115 Nguyễn Thị Thu Hiền BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

18/08/200676035216 Nguyễn Thị Thu Hiền BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

23/10/201176035317 Trịnh Thị Thu Hiền BẮC NINH THCS Quảng Phú

12/07/201176035418 Đoàn Văn Hiển BẮC NINH THCS Phú Hoà

26/07/201176035519 Nguyễn Hoàng Hiệp BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

29/08/201176035620 Nguyễn Xuân Hiệp BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

06/08/201176035721 Vũ Hoàng Hiệp BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

29/01/201176035822 Nguyễn Vũ Hiệu BẮC NINH THCS Quang Minh

28/03/201176035923 Nguyễn Xuân Hinh BẮC NINH THCS Lương Tài

17/02/201176036024 Hoàng Mai Hoa BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 16

Từ SBD:   760361

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760384
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

21/02/20117603611 Nguyễn Thanh Hoa BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

14/07/20117603622 Cao Khánh Hoà BẮC NINH THCS Quảng Phú

13/11/20117603633 Nguyễn Thị Thanh Hoà BẮC NINH THCS Phú Hoà

11/07/20117603644 Trịnh Minh Hoà BẮC NINH THCS Quảng Phú

28/07/20117603655 Nguyễn Thị Hoàn
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

27/12/20117603666 Bùi Quang Huy Hoàng BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

19/10/20117603677 Đoàn Huy Hoàng
TP.HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Trung Chính

16/06/20117603688 Nguyễn Mạnh Hoàng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

02/03/20117603699 Nguyễn Thiện Hoàng HẢI PHÒNG THCS Hàn Thuyên

11/12/201176037010 Nguyễn Văn Hoàng
THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
TH&THCS Bình Định

01/08/201176037111 Nguyễn Văn Huy Hoàng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

31/10/201176037212 Nguyễn Xuân Hoàng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

02/03/201176037313 Phạm Huy Hoàng BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

27/05/201176037414 Trần Huy Hoàng BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

02/10/201176037515 Ngô Thị Ánh Hồng
TP.HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Bình Định

06/02/201176037616 Ngô Thị Phương Hồng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

05/03/201176037717 Nguyễn Thị Tâm Hồng BẮC NINH THCS Lương Tài

08/12/201176037818 Nguyễn Đình Huân BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/09/201176037919 Phạm Hữu Công Huân BẮC NINH THCS Lương Tài

08/01/201176038020 Đỗ Đình Huấn BẮC NINH THCS Quảng Phú

05/06/201176038121 Nguyễn Thị Kim Huệ BẮC NINH THCS Quảng Phú

10/01/201176038222 Bùi Quang Huy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

19/06/201176038323 Bùi Quang Hoàng Huy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

27/11/201176038424 Cao Hồ Huy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 17

Từ SBD:   760385

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760408
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

22/08/20117603851 Đào Quốc Huy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

25/06/20117603862 Đoàn Quốc Huy
TP. HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Trung Chính

16/05/20117603873 Đỗ Gia Huy HƯNG YÊN THCS Phú Hoà

03/03/20117603884 Lương Gia Huy HÀ NỘI TH&THCS Trung Chính

10/02/20117603895 Ngân Bá Gia Huy CAO BẰNG THCS Lương Tài

09/07/20117603906 Ngô Gia Huy BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

15/11/20117603917 Ngô Gia Huy
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

19/09/20107603928 Ngô Văn Quang Huy
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

23/12/20117603939 Nguyễn Bá Huy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

19/05/201176039410 Nguyễn Ngọc Gia Huy PHÚ THỌ TH&THCS Bình Định

15/02/201176039511 Nguyễn Nhật Huy BẮC NINH THCS Lương Tài

22/04/201176039612 Nguyễn Quang Huy BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

18/08/201176039713 Nguyễn Quang Huy BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

16/07/201176039814 Nguyễn Quang Huy HÀ NỘI TH&THCS Bình Định

21/02/201176039915 Nguyễn Quang Huy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

15/04/201176040016 Nguyễn Quang Huy BẮC NINH THCS Quang Minh

23/03/201176040117 Nguyễn Văn Huy BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

01/12/201076040218 Nguyễn Văn Vũ Huy BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

11/06/201176040319 Nguyễn Xuân Gia Huy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

15/09/201176040420 Phạm Minh Huy BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

04/01/201176040521 Phùng Kiến Huy HÀ NỘI THCS Lương Tài

22/11/201176040622 Trần Gia Huy BẮC NINH THCS Lương Tài

17/05/201176040723 Trịnh Gia Huy BẮC NINH THCS Quảng Phú

15/02/201176040824 Trịnh Gia Huy BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 18

Từ SBD:   760409

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760432
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

19/08/20117604091 Vũ Gia Huy
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

10/12/20117604102 Vũ Quang Huy THÁI NGUYÊN THCS Lương Tài

02/03/20117604113 Vũ Quang Huy BẮC NINH THCS Lương Tài

05/07/20117604124 Bùi Thị Ngọc Huyền BẮC NINH THCS Phú Hoà

12/07/20117604135 Dương Khánh Huyền BẮC NINH THCS Lương Tài

20/01/20117604146 Hà Thị Huyền BẮC NINH TH&THCS Bình Định

30/07/20117604157 Ngô Khánh Huyền BẮC NINH THCS Quảng Phú

12/08/20117604168 Nguyễn Khánh Huyền BẮC NINH TH&THCS Bình Định

26/07/20117604179 Nguyễn Ngọc Huyền
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

27/02/201176041810 Nguyễn Ngọc Huyền BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

14/02/201176041911 Nguyễn Ngọc Huyền BẮC NINH THCS Lương Tài

16/11/201176042012 Nguyễn Thị Huyền
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

18/03/201176042113 Phạm Thị Khánh Huyền BẮC NINH THCS Lương Tài

06/08/201176042214 Vũ Thị Thanh Huyền BẮC NINH THCS Lương Tài

05/09/201176042315 Nguyễn Đức Tuấn Hùng BẮC NINH THCS Lương Tài

27/10/201176042416 Nguyễn Mạnh Hùng BẮC NINH THCS Lương Tài

14/02/201176042517 Nguyễn Văn Gia Hùng BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

09/05/201176042618 Phạm Văn Hùng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

26/07/201176042719 Vũ Bá Việt Hùng BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/07/201176042820 Vũ Đình Hùng
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

28/09/201176042921 Bùi Quang Hưng BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

01/09/201176043022 Cao Phan Hưng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

14/01/201176043123 Lê Quang Hưng BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

26/12/201176043224 Nguyễn Bá Hưng HÀ NỘI THCS Lương Tài

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 19

Từ SBD:   760433

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760456
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

23/02/20117604331 Nguyễn Bảo Hưng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

09/11/20117604342 Nguyễn Duy Hưng QUẢNG NINH THCS Lương Tài

04/07/20117604353 Nguyễn Gia Hưng BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

07/08/20117604364 Nguyễn Hữu Tuấn Hưng BẮC NINH THCS Lương Tài

29/09/20117604375 Nguyễn Quang Hưng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

09/03/20117604386 Nguyễn Quốc Hưng BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

27/03/20117604397 Nguyễn Văn Hưng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

15/07/20117604408 Nguyễn Việt Hưng BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

08/05/20117604419 Trần Gia Hưng BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/08/201176044210 Trịnh Đức Hưng BẮC NINH THCS Lương Tài

28/09/201176044311 Vũ Hưng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

28/10/201176044412 Vũ Quang Hưng BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

24/07/201176044513 Đỗ Thị Mai Hương BẮC NINH THCS Quảng Phú

06/04/201176044614 Nguyễn Diệu Hương BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

20/10/201176044715 Nguyễn Hoàng Hương BẮC NINH THCS Lương Tài

18/12/201176044816 Nguyễn Mai Hương BẮC NINH THCS Lương Tài

14/08/201176044917 Nguyễn Quỳnh Hương BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

18/09/201176045018 Nguyễn Thị Hương BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

16/10/201176045119 Phạm Linh Hương BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

26/10/201176045220 Phạm Thị Hương BẮC NINH THCS Phú Hoà

17/04/201176045321 Phí Thị Lan Hương BẮC  NINH THCS Hàn Thuyên

08/04/201176045422 Trần Thị Lan Hương BẮC NINH THCS Quang Minh

04/01/201176045523 Nguyễn Thị Hường BẮC NINH THCS Quảng Phú

17/10/201176045624 Phạm Cao Minh Hữu BẮC NINH THCS Quang Minh

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 20

Từ SBD:   760457

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760480
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

04/01/20117604571 Lê Minh Khang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

11/09/20117604582 Lê Minh Khang HÀ NỘI TH&THCS Trung Chính

16/06/20117604593 Nguyễn Bá Khang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

27/01/20117604604 Phạm Đức Bảo Khang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

23/06/20117604615 Trần Đình Khang BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

11/11/20117604626 Vũ Hữu Khang BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

27/01/20117604637 Bùi Quang Khánh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

20/03/20117604648 Bùi Vân Khánh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

09/12/20117604659 Hà Duy Khánh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

12/05/201176046610 Nghiêm Ngọc Khánh HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

01/09/201176046711 Nguyễn Bá Khánh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

02/09/201176046812 Nguyễn Bá Quốc Khánh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

14/01/201176046913 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh BẮC NINH THCS Quảng Phú

27/08/201176047014 Nguyễn Thế Khánh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

24/10/201176047115 Nguyễn Thị Vân Khánh BẮC NINH THCS Quảng Phú

01/02/201176047216 Nguyễn Văn Quốc Khánh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

11/08/201176047317 Phạm Ngọc Khánh BẮC NINH THCS Trung Kênh

15/09/201076047418 Phạm Văn Khánh BẮC NINH THCS Quảng Phú

22/06/201176047519 Vũ Huy Khánh
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

07/02/201176047620 Dương Gia Khải BẮC NINH THCS Lương Tài

19/08/201176047721 Ngô Duy Khải BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

08/09/201176047822 Nguyễn Duy Khải BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

06/10/201176047923 Trần Đức Khải HÀ NỘI TH&THCS Trung Chính

09/03/201076048024 Nguyễn Gia Khiêm HỒ CHÍ MINH THCS Phú Hoà

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 21

Từ SBD:   760481

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760504
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

03/03/20117604811 Vũ Văn Khiết BẮC NINH THCS Phú Hoà

03/04/20107604822 Nguyễn Đăng Khoa BẮC NINH THCS Quang Minh

17/03/20117604833 Nguyễn Đăng Khoa BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

06/07/20107604844 Trần Phú Khoa BẮC NINH Thí sinh tự do

21/11/20117604855 Nguyễn Tuấn Khôi BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

30/12/20117604866 Đoàn Thị Minh Khuê
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

15/07/20117604877 Phạm Thị Bích Khuyên BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

01/09/20117604888 Nguyễn Huy Kiên BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/03/20117604899 Nguyễn Văn Kiên BẮC NINH TH&THCS Bình Định

28/08/201176049010 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt HÀ NỘI THCS Quảng Phú

23/11/201176049111 Vương Tuấn Kiệt BẮC NINH THCS Quang Minh

19/02/201176049212 Nguyễn Tiến Kỳ
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

19/01/201176049313 Dương Thị Ngọc Lan BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

28/01/201176049414 Hoàng Ngọc Lan BẮC NINH TH&THCS Bình Định

27/03/201176049515 Nguyễn Ngọc Lan BẮC NINH THCS Lương Tài

06/11/201176049616 Nguyễn Ngọc Lan BẮC NINH THCS Lương Tài

27/08/201176049717 Nguyễn Thị Mai Lan BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

27/03/201176049818 Nguyễn Thị Ngọc Lan
THA ̀NH PHÔ

́

 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

12/02/201176049919 Nguyễn Thị Ngọc Lan BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

15/03/201176050020 Nguyễn Đức Lâm BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

27/05/201176050121 Nguyễn Mai Lâm BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

20/07/201176050222 Nguyễn Phúc Lâm BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

02/04/201176050323 Nguyễn Thị Thùy Lâm BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

22/03/201176050424 Bùi Phạm Bảo Linh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 22

Từ SBD:   760505

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760528
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

28/09/20117605051 Cao Khánh Linh BẮC NINH THCS Quảng Phú

20/10/20117605062 Đàm Thị Ngọc Linh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/12/20117605073 Đào Thị Ngọc Linh BẮC NINH THCS Quảng Phú

28/02/20117605084 Đặng Thùy Linh HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

09/04/20117605095 Hoàng Hải Linh HẢI PHÒNG TH&THCS Tân Lãng

15/10/20117605106 Mai Khánh Linh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

11/07/20117605117 Ngô Khánh Linh
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

16/07/20117605128 Ngô Khánh Linh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

22/03/20117605139 Ngô Phương Linh BẮC NINH THCS Quảng Phú

26/10/201176051410 Ngô Phương Linh HÀ NỘI TH&THCS Bình Định

26/01/201176051511 Nguyễn Bảo Linh BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/01/201176051612 Nguyễn Dương Trúc Linh HÀ NỘI THCS Lương Tài

23/06/201176051713 Nguyễn Hoàng Linh
TP.HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Quỳnh Phú

16/11/201176051814 Nguyễn Khánh Linh BẮC NINH THCS Lương Tài

30/07/201176051915 Nguyễn Khánh Linh BẮC NINH THCS Phú Hoà

05/11/201176052016 Nguyễn Ngọc Linh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

11/12/201176052117 Nguyễn Phương Linh BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

14/10/201176052218 Nguyễn Phương Linh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

18/09/201176052319 Nguyễn Phương Linh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

16/03/201176052420 Nguyễn Thành Gia Linh
THA ̀NH PHÔ

́

 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

08/09/201176052521 Nguyễn Thị Diệu Linh HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

08/07/201176052622 Nguyễn Thị Khánh Linh BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/07/201176052723 Nguyễn Thị Khánh Linh BẮC NINH THCS An Tập

25/10/201176052824 Nguyễn Thị Kiều Linh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 23

Từ SBD:   760529

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760552
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

21/08/20117605291 Nguyễn Thị Ngọc Linh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

20/07/20117605302 Nguyễn Thị Thuỳ Linh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

04/03/20117605313 Nguyễn Trần Mai Linh BẮC NINH THCS Quang Minh

02/12/20117605324 Nguyễn Tú Linh BẮC NINH THCS Phú Hoà

19/10/20117605335 Phan Thị Diệu Linh BẮC NINH THCS Lương Tài

06/11/20117605346 Phạm Thị Linh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

15/10/20117605357 Phạm Thị Bảo Linh BẮC NINH THCS Quảng Phú

20/06/20117605368 Phạm Thùy Linh HÀ NỘI THCS Lương Tài

10/02/20117605379 Phí Thị Phương Linh HÀ NỘI TH&THCS Trung Chính

11/07/201176053810 Phùng Thị Linh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

13/11/201176053911 Phùng Thị Khánh Linh BẮC NINH THCS Lương Tài

29/10/201176054012 Trịnh Hải Linh HẢI PHÒNG TH&THCS Tân Lãng

25/08/201176054113 Vũ Hoàng Bảo Linh BẮC NINH THCS Lương Tài

12/07/201176054214 Vũ Hoàng Khánh Linh BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

05/04/201176054315 Vũ Thảo Linh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

29/12/201176054416 Vũ Thị Diệu Linh BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

21/07/201176054517 Vũ Thị Khánh Linh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

06/01/201176054618 Đặng Thanh Loan BẮC NINH THCS Quang Minh

18/09/201176054719 Nguyễn Thị Bích Loan
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

09/12/201176054820 Chu Quang Long HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

25/05/201176054921 Ngô Thành Long BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

19/12/201176055022 Nguyễn Đăng Long BẮC NINH THCS Quảng Phú

31/08/200876055123 Nguyễn Đức Hoàng Long
TP. HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Lâm Thao

05/04/201176055224 Nguyễn Hoàng Long BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 24

Từ SBD:   760553

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760576
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

12/10/20117605531 Nguyễn Huy Long BẮC NINH THCS Quảng Phú

10/11/20117605542 Nguyễn Quang Long BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

25/09/20117605553 Phan Hoàng Long NGHỆ AN THCS Hàn Thuyên

18/08/20117605564 Phạm Việt Long BẮC NINH THCS Quảng Phú

18/01/20117605575 Trần Văn Nhật Long BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

17/11/20117605586 Trần Đình Lộc
TP HỒ CHÍ 

MINH
THCS Hàn Thuyên

23/06/20117605597 Nguyễn Đình Luân BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

14/05/20117605608 Nguyễn Đình Minh Luân BẮC NINH THCS Quảng Phú

31/01/20117605619 Nguyễn Lợi Luân BẮC NINH THCS Quảng Phú

28/04/201176056210 Đỗ Thị Khánh Ly BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

09/08/201176056311 Ngô Thị Khánh Ly BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

10/10/201176056412 Nguyễn Khánh Ly BẮC NINH THCS Lương Tài

14/07/201176056513 Nguyễn Khánh Ly BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

05/07/201176056614 Nguyễn Thị Ly BẮC NINH THCS Lương Tài

21/09/201176056715 Nguyễn Thị Cẩm Ly BẮC NINH THCS Lương Tài

25/08/201176056816 Nguyễn Thị Khánh Ly BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

10/10/201176056917 Phạm Thị Cẩm Ly BẮC NINH THCS Lương Tài

01/08/201176057018 Phạm Thị Khánh Ly THANH HÓA TH&THCS Tân Lãng

20/01/201176057119 Trần Thị Khánh Ly HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

21/06/201176057220 Vũ Thị Ly
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

24/11/201176057321 Vũ Thị Khánh Ly HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

17/01/201176057422 Nguyễn Công Lý BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

28/02/201176057523 Nguyễn Ngọc Mai THÁI NGUYÊN THCS Hàn Thuyên

21/06/201176057624 Nguyễn Thị Mai BẮC NINH TH&THCS Bình Định

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 25

Từ SBD:   760577

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760600
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

19/08/20117605771 Nguyễn Thị Mai
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

02/12/20117605782 Nguyễn Thị Ngọc Mai BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

14/01/20117605793 Nguyễn Thị Phương Mai BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

22/01/20117605804 Nguyễn Tuyết Mai BẮC NINH THCS Quảng Phú

26/06/20117605815 Phạm Thị Ngọc Mai BẮC NINH THCS Quảng Phú

23/11/20117605826 Trần Thị Mai
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

01/01/20117605837 Ngô Xuân Mạnh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

07/01/20117605848 Ngô Xuân Hùng Mạnh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

28/05/20117605859 Trịnh Đức Mạnh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

25/02/201176058610 Bá Thị Mến BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

06/10/201176058711 Phạm Thị Hải Miên BẮC NINH THCS Lương Tài

02/07/201176058812 Bùi Quang Minh BẮC NINH THCS Lương Tài

31/03/201176058913 Bùi Văn Minh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

13/09/201176059014 Đặng Đức Minh HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

12/12/201176059115 Đỗ Tuấn Minh BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

22/06/201176059216 Lê Quang Minh
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

06/07/201176059317 Lương Bá Gia Minh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

02/08/201176059418 Nguyễn Bình Minh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

22/07/201176059519 Nguyễn Duy Minh BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

29/12/201176059620 Nguyễn Hiển Minh BẮC NINH THCS Lương Tài

19/08/201176059721 Nguyễn Lâm Gia Minh HÀ NỘI TH&THCS Tân Lãng

09/07/201176059822 Nguyễn Văn Minh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

09/06/201176059923 Phạm Quang Minh BẮC NINH THCS Lương Tài

07/09/201176060024 Phạm Tiến Minh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 26

Từ SBD:   760601

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760624
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

11/04/20117606011 Phạm Uyên Minh
TP.HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Bình Định

28/04/20117606022 Phạm Văn Minh BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

30/08/20117606033 Vũ Nhật Minh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

29/10/20117606044 Vũ Văn Minh BẮC NINH THCS Phú Hoà

02/11/20117606055 Trịnh Thị Hương Mơ BẮC NINH THCS Quảng Phú

12/04/20117606066 Bùi Trà My BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

16/02/20117606077 Đỗ nguyễn Thảo My BẮC NINH THCS Quảng Phú

01/01/20117606088 Hoàng Trà My
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

04/02/20117606099 Lương Thị Trà My
TP.HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Phú Lương

25/11/201176061010 Lưu Thị Hà My BẮC NINH TH&THCS Bình Định

21/08/201176061111 Nguyễn Hà My HÀ NỘI THCS Quảng Phú

10/08/201176061212 Nguyễn Hà My BẮC NINH THCS Quảng Phú

31/07/201176061313 Nguyễn Thảo My HÀ NỘI THCS An Tập

08/03/201176061414 Nguyễn Thị Hà My BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

11/04/201176061515 Nguyễn Thị Thảo My BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

03/12/201176061616 Nguyễn Thị Trà My BẮC NINH TH&THCS Đại Bái

18/10/201176061717 Nguyễn Trà My BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

30/04/201176061818 Nguyễn Trà My BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

23/03/201176061919 Nguyễn Vũ Hà My BẮC NINH THCS Quang Minh

18/03/201176062020 Trần Thị Trà My BẮC NINH THCS Quang Minh

13/02/201176062121 Nguyễn Hiền Mỹ BẮC NINH THCS Quảng Phú

14/04/201176062222 Đinh Thị Chi Na BẮC NINH THCS Quảng Phú

21/02/201176062323 BÙI QUANG NAM HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

04/06/201176062424 Hà Quốc Nhật Nam BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 27

Từ SBD:   760625

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760648
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

26/05/20117606251 Hoàng Xuân Nam ĐỒNG NAI THCS Lương Tài

27/02/20117606262 Lương Bảo Nam BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

04/11/20117606273 Ngô Bảo Nam BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

13/09/20117606284 Ngô Văn Nam BẮC NINH THCS Quảng Phú

15/08/20117606295 Ngô Văn Hải Nam BẮC NINH THCS Quảng Phú

03/08/20117606306 Nguyễn Bảo Nam BẮC NINH THCS Lương Tài

01/09/20107606317 Nguyễn Đình Nam BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

21/08/20117606328 Nguyễn Đình Bảo Nam BẮC NINH THCS Phú Hoà

21/11/20117606339 Nguyễn Đức Nam ĐỒNG NAI TH&THCS Trung Chính

02/04/201176063410 Nguyễn Hải Nam
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

17/10/201176063511 Nguyễn Hoài Nam BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

13/11/201176063612 Phạm Hữu Nam BẮC NINH THCS Lương Tài

02/08/201076063713 Phạm Phương Nam LÂM ĐỒNG TH&THCS Trung Chính

16/02/201176063814 Vũ Bảo Nam
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

11/08/201176063915 Cao Thị Quỳnh Nga BẮC NINH THCS Quảng Phú

13/04/201176064016 Ngô Lê Thúy Nga HẢI PHÒNG TH&THCS Bình Định

02/10/201176064117 Phạm Phương Nga BẮC NINH THCS Quảng Phú

16/10/201176064218 Nguyễn Thị Kim Ngân BẮC NINH THCS Quảng Phú

04/10/201176064319 Nguyễn Thị Kim Ngân BẮC NINH THCS Quảng Phú

05/02/201176064420 Phùng Thị Kim Ngân HÀ NỘI THCS Lương Tài

04/04/201176064521 Trần Thị Ngân BẮC NINH THCS Quang Minh

15/08/201176064622 Nguyễn Đình Nghĩa BẮC NINH THCS Lương Tài

17/10/201176064723 Nguyễn Văn Nghĩa BẮC NINH THCS Lương Tài

10/10/201176064824 Nguyễn Hồng Ngoan BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 28

Từ SBD:   760649

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760672
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

03/04/20117606491 Bùi Thị Hồng Ngọc
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

10/05/20117606502 Đặng Trần Như Ngọc BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

13/07/20117606513 Đỗ Khánh Ngọc BẮC NINH THCS Quảng Phú

02/01/20117606524 Lê Thị Bảo Ngọc BẮC NINH THCS Phú Hoà

13/05/20117606535 Nguyễn Ánh Ngọc BẮC NINH THCS Quảng Phú

07/10/20117606546 Nguyễn Khánh Ngọc HÀ NỘI THCS Quảng Phú

03/10/20117606557 Nguyễn Khánh Ngọc BẮC NINH THCS Quảng Phú

02/09/20117606568 Nguyễn Khánh Ngọc BẮC NINH TH&THCS Bình Định

31/05/20117606579 Nguyễn Như Ngọc BẮC NINH TH&THCS Bình Định

21/06/201176065810 Phạm Khánh Ngọc BẮC NINH THCS Quảng Phú

18/12/201176065911 Phú Thị Minh Ngọc BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

01/06/201176066012 Tạ Thị Ngọc BẮC NINH THCS Quang Minh

05/12/201176066113 Tằng Thị Bảo Ngọc BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

15/05/201176066214 Trần Bích Ngọc BẮC NINH THCS Phú Hoà

22/07/201176066315 Bùi Đình Nguyên BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

05/07/201176066416 Dương Thành Nguyên BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

06/02/201176066517 Đỗ Khôi Nguyên HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

28/02/201176066618 Nguyễn Đào Trí Nguyên ĐỒNG NAI TH&THCS Bình Định

02/07/201176066719 Nguyễn Hạnh Nguyên HÀ NỘI THCS Lương Tài

24/03/201176066820 Nguyễn Thảo Nguyên BẮC NINH THCS Lương Tài

02/06/201176066921 Nguyễn Thế Nguyên BẮC NINH TH&THCS Bình Định

26/09/201176067022 Vũ Bá Nguyễn
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

30/05/201176067123 Bùi Thị Nguyệt BẮC NINH THCS Phú Hoà

05/02/201176067224 Doãn Ánh Nguyệt BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 29

Từ SBD:   760673

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760696
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

02/04/20117606731 Hà Như Nguyệt BẮC NINH TH&THCS Bình Định

14/10/20117606742 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

23/04/20117606753 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt HƯNG YÊN TH&THCS Trung Chính

30/04/20117606764 Phạm Ánh Nguyệt BẮC NINH THCS Lương Tài

22/05/20117606775 Nguyễn Trọng Nhân BẮC NINH THCS Quảng Phú

22/11/20117606786 Nguyễn Trọng Nhân BẮC NINH THCS Quang Minh

01/01/20117606797 Chu Quang Nhất BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

21/08/20117606808 Lưu Đạt Thống Nhất BẮC NINH THCS Quang Minh

28/02/20117606819 Ngô Xuân Nhất HỒ CHÍ MINH TH&THCS Bình Định

29/01/201176068210 Nguyễn Đình Long Nhật BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

12/12/201076068311 Nguyễn Thị Hồng Nhật BẮC NINH THCS Quang Minh

01/12/201176068412 Nguyễn Văn Nhật BẮC NINH THCS Quảng Phú

18/10/201176068513 Đỗ Thị Yến Nhi
TI ̉NH ĐỒNG 

THÁP
TH&THCS Lâm Thao

27/05/201176068614 Hoàng Thị Yến Nhi BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

14/03/201176068715 Nguyễn Bích Nhi BẮC NINH THCS Phú Hoà

06/09/201176068816 Nguyễn Diệu Nhi BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

28/11/201176068917 Nguyễn Mai Nhi THANH HÓA THCS Lương Tài

14/08/201176069018 Nguyễn Ngọc Nhi BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

28/06/201176069119 Nguyễn Ngọc Yến Nhi BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

24/09/201176069220 Nguyễn Phương Nhi BẮC NINH TH&THCS Bình Định

27/05/201176069321 Nguyễn Thảo Nhi BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

15/06/201176069422 Nguyễn Thảo Nhi BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

16/01/201176069523 Nguyễn Thị Bảo Nhi BẮC NINH TH&THCS Bình Định

28/05/201176069624 Nguyễn Thị Hương Nhi BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 30

Từ SBD:   760697

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760720
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

21/01/20117606971 Nguyễn Thị Ninh Nhi ĐỒNG NAI THCS Lương Tài

06/12/20117606982 Nguyễn Thị Tuyết Nhi BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

13/09/20117606993 Nguyễn Thị Yến Nhi BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

17/07/20117607004 Nguyễn Thị Yến Nhi BẮC NINH THCS Quảng Phú

01/03/20117607015 Nguyễn Thị Yến Nhi PHÚ THỌ THCS Lương Tài

19/12/20117607026 Nguyễn Thùy Nhi HẢI PHÒNG TH&THCS Phú Lương

15/03/20117607037 Nguyễn Yến Nhi BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

16/01/20117607048 Phạm Thị Mẫn Nhi BẮC NINH TH&THCS Bình Định

03/10/20117607059 Vũ Thị Yến Nhi BẮC NINH TH&THCS Bình Định

04/04/201176070610 Vũ Yến Nhi HÀ NỘI TH&THCS Bình Định

16/01/201176070711 Nguyễn Thị Tú Nhiên TI ̉NH LÀO CAI TH&THCS Lâm Thao

31/08/201176070812 Nguyễn Thị Hồng Nhung BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

07/04/201176070913 Nguyễn Thị Hồng Nhung BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

31/05/201176071014 Nguyễn Thị Trang Nhung BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

24/03/201176071115 Nguyễn Thị Tuyết Nhung BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

17/11/201176071216 Phạm Thị Trang Nhung BẮC NINH THCS Lương Tài

05/01/201176071317 Phùng Tuyết Nhung BẮC NINH THCS Quang Minh

12/11/201176071418 Lương Quỳnh Như
TỈNH BẮC 

NINH
Thí sinh tự do

25/10/201176071519 Ngô Quỳnh Như BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

11/10/201176071620 Nguyễn Quỳnh Như
THA ̀NH PHÔ

́

 
HA ̀ NÔ ̣I

TH&THCS Lâm Thao

18/01/201176071721 Nguyễn Quỳnh Như BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/12/201176071822 Nguyễn Thị Như BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

26/01/201176071923 Nguyễn Thị Quỳnh Như ĐỒNG NAI TH&THCS Trung Chính

23/03/201176072024 Nguyễn Thị Tố Như BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 31

Từ SBD:   760721

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760744
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

19/09/20117607211 Vũ Thị Bảo Như
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

06/01/20117607222 Nguyễn Phương Oanh BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

23/09/20117607233 Trịnh Văn Phan BẮC NINH THCS Quảng Phú

27/10/20117607244 Đỗ Thành Phát BẮC NINH THCS Quang Minh

28/01/20117607255 Nguyễn Huy Hòa Phát BẮC NINH THCS Quang Minh

28/08/20117607266 Nguyễn Tiến Phát BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

23/05/20117607277 Nguyễn Văn Phát TỈNH GIA LAI Thí sinh tự do

17/11/20117607288 Nguyễn Xuân Phát
THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH
TH&THCS Phú Lương

22/01/20117607299 Phí Hữu Phát BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

13/09/201176073010 Lê Hải Phong BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

21/01/201176073111 Lê Tuấn Phong BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

29/06/201176073212 Nguyễn Bảo Phong BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

29/03/201176073313 Nguyễn Hải Phong BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

24/02/201176073414 Nguyễn Nam Phong BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

20/04/201176073515 Nguyễn Nam Phong BẮC NINH THCS Lương Tài

08/06/201176073616 Nguyễn Tuấn Phong HẢI PHÒNG TH&THCS Quỳnh Phú

01/03/201176073717 Nguyễn Xuân Phong HẢI PHÒNG THCS Lương Tài

31/03/201176073818 Trần Nam Phong
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

03/06/201176073919 Trương Tam Phong HÀ NỘI TH&THCS Trung Chính

13/04/201176074020 Vũ Nam Phong PHÚ THỌ THCS Quang Minh

05/12/201176074121 Vũ Quang Phong BẮC NINH TH&THCS Bình Định

09/12/201176074222 Nguyễn Đình Phú BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

15/11/201176074323 Ngô Văn Phúc
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

04/10/201176074424 Nguyễn Đăng Phúc BẮC NINH THCS Quảng Phú

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 32

Từ SBD:   760745

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760768
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

01/01/20117607451 Nguyễn Lê Thiên Phúc PHÚ THỌ THCS Lương Tài

16/05/20117607462 Nguyễn Minh Phúc
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

10/06/20117607473 Nguyễn Quang Phúc BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

17/11/20117607484 Nguyễn Xuân Phúc
THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH
TH&THCS Phú Lương

07/07/20117607495 Tăng Đức Phúc BẮC NINH THCS Lương Tài

29/03/20117607506 Trần Đình Phúc BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

16/01/20117607517 Trần Văn Phúc BẮC NINH THCS Quang Minh

09/07/20117607528 Bùi Thị Diễm Phương BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

07/10/20117607539 Cao Thị Phương BẮC NINH THCS Quảng Phú

26/08/201176075410 Chu Ánh Phương BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

06/10/200976075511 Đoàn Thị Lan Phương BẮC NINH THCS Quang Minh

23/04/201176075612 Lê Hà Phương BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

31/01/201176075713 Ngô Mai Phương HÀ NỘI THCS Lương Tài

21/08/201176075814 Ngô Ngân Phương BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/08/201176075915 Ngô Thị Hà Phương BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

27/11/201176076016 Nguyễn Đình Phương BẮC NINH TH&THCS Bình Định

23/01/201176076117 Nguyễn Khánh Phương BẮC NINH THCS Lương Tài

26/02/201176076218 Nguyễn Minh Phương BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

01/11/201176076319 Nguyễn Minh Phương BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

10/10/201176076420 Nguyễn Thị An Phương BẮC NINH THCS Phú Hoà

14/05/201176076521 Nguyễn Thị Hà Phương BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

20/12/201176076622 Trần Thảo Phương BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

27/05/201176076723 Vũ Hà Phương
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

03/09/201176076824 Vũ Mai Phương
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 33

Từ SBD:   760769

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760792
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

15/04/20117607691 Vũ Minh Phương BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/12/20117607702 Vũ Thị Minh Phương BẮC NINH TH&THCS Bình Định

20/11/20117607713 Đào Nguyễn Duy Quang BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

31/08/20117607724 Đinh Minh Quang BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

02/10/20117607735 Đoàn Minh Quang
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

07/12/20117607746 Nguyễn Đình Quang THÁI NGUYÊN TH&THCS Bình Định

28/03/20117607757 Nguyễn Minh Quang BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

23/02/20117607768 Nguyễn Thế Quang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

03/11/20117607779 Nguyễn Trọng Quang BẮC NINH THCS Quảng Phú

05/12/201176077810 Nguyễn Việt Quang BẮC NINH THCS Quảng Phú

01/05/201176077911 Phạm Văn Quang BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

08/03/201176078012 Trần Minh Quang BẮC NINH THCS Quảng Phú

24/09/201176078113 Vũ Huy Quang
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

01/06/201176078214 Nguyễn Anh Quân BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

17/01/201176078315 Nguyễn Minh Quân BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

25/09/201176078416 Nguyễn Xuân Quân BẮC NINH THCS Quảng Phú

04/02/201176078517 Lê Văn Quí BẮC NINH THCS Lương Tài

13/02/201176078618 Nguyễn Tiến Quốc BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

15/11/201176078719 Nguyễn Ngọc Quyên HÀ NỘI THCS Quảng Phú

17/11/201176078820 Nguyễn Xuân Quyền BẮC NINH THCS Quảng Phú

20/12/201176078921 Phạm Xuân Quý BẮC NINH THCS Quảng Phú

01/05/201176079022 Đỗ Thị Quỳnh BẮC NINH THCS Quảng Phú

18/10/201176079123 Hoàng Như Quỳnh BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

04/08/201176079224 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 34

Từ SBD:   760793

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760816
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

02/08/20117607931 Nguyễn Thị Mai Quỳnh BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

02/11/20117607942 Nguyễn Thị Như Quỳnh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

27/06/20117607953 Nguyễn Thị Như Quỳnh BẮC NINH THCS Quảng Phú

17/08/20117607964 Phạm Thị Khánh Quỳnh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

01/11/20117607975 Trịnh Diễm Quỳnh BẮC NINH THCS Quảng Phú

13/08/20117607986 Trịnh Thị Quỳnh BẮC NINH THCS Quảng Phú

20/08/20117607997 Nguyễn Đình Sang BẮC NINH THCS Quảng Phú

15/07/20117608008 Tăng Đức Sang BẮC NINH THCS Lương Tài

16/09/20117608019 Vũ Bá Sang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

29/12/201176080210 Đỗ Đình Hải Sơn BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

25/04/201176080311 Hoàng Minh Sơn
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

11/03/201176080412 Ngô Xuân Sơn HẢI PHÒNG THCS Quảng Phú

24/05/201176080513 Nguyễn Đức Sơn
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

06/05/201176080614 Nguyễn Hoàng Sơn BẮC NINH THCS Quang Minh

24/07/201176080715 Nguyễn Minh Sơn BẮC NINH TH&THCS Bình Định

13/07/201176080816 Nguyễn Vũ Sơn BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

26/01/201176080917 Trương Công Sơn BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

03/10/201176081018 Khương Trương Tam BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

02/08/201176081119 Hứa Đào Anh Tài TI ̉NH GIA LAI TH&THCS Lâm Thao

01/12/201176081220 Nguyễn Tấn Tài BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

07/02/201176081321 Đinh Thanh Tâm BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

20/06/201176081422 Lê Văn Tâm BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

30/05/201176081523 Đinh Thị Minh Tân BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

14/11/201176081624 Đỗ Đình Tân BẮC NINH THCS Quảng Phú

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 35

Từ SBD:   760817

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760840
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

02/01/20117608171 Nguyễn Đức Tấn BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

19/01/20117608182 Đỗ Đình Thái BẮC NINH THCS Quảng Phú

25/04/20117608193 Nguyễn Duy Thái BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

03/02/20117608204 Đặng Tiến Thành BẮC NINH THCS Quang Minh

20/11/20117608215 Nguyễn Bá Thành BẮC NINH THCS Quảng Phú

26/09/20117608226 Nguyễn Chí Thành
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

09/11/20117608237 Nguyễn Duy Thành
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

20/05/20117608248 Nguyễn Duy Thành BẮC NINH THCS Quang Minh

08/10/20117608259 Nguyễn Đức Thành BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

03/04/201176082610 Nguyễn Hữu Minh Thành BẮC NINH THCS Quang Minh

29/07/201176082711 Nguyễn Tiến Thành BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

25/02/201176082812 Nguyễn Tiến Thành BẮC NINH THCS Lương Tài

18/01/201176082913 Trần Trung Thành BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

05/04/201176083014 Vũ Đình Thành
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

08/03/201176083115 Vũ Như Thành
THA ̀NH PHÔ

́

 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

17/12/201176083216 Đoàn Phương Thảo BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

03/06/201176083317 Đoàn Thanh Thảo BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

05/09/201176083418 Đỗ Phương Thảo
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

07/09/201176083519 Nguyễn Phương Thảo BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

06/09/201176083620 Nguyễn Phương Thảo BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

21/05/201176083721 Nguyễn Thị Phương Thảo
THA ̀NH PHÔ

́

 
HÀ NỘI

TH&THCS Lâm Thao

13/03/201176083822 Nguyễn Thị Phương Thảo BẮC NINH THCS Lương Tài

26/04/201176083923 Nguyễn Thị Thu Thảo BẮC NINH THCS Lương Tài

21/01/201176084024 Phạm Phương Thảo BẮC NINH THCS Quảng Phú

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 36

Từ SBD:   760841

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760864
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

24/12/20117608411 Phạm Phương Thảo HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

17/06/20117608422 Phạm Thanh Thảo BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

17/02/20117608433 Phạm Thanh Thảo BẮC NINH THCS Quảng Phú

24/02/20117608444 Phạm Thị Phương Thảo BẮC NINH THCS Lương Tài

29/05/20117608455 Trần Bích Thảo BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

04/09/20117608466 Trịnh Phương Thảo BẮC NINH THCS Quảng Phú

17/06/20117608477 Vũ Thị Thanh Thảo
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

15/11/20117608488 Đoàn Đức Thắng BẮC NINH THCS Lương Tài

29/02/20087608499 Nguyễn Đình Thắng THÁI NGUYÊN TH&THCS Phú Lương

02/12/201176085010 Nguyễn Minh Thắng BẮC NINH THCS Lương Tài

03/12/201176085111 Nguyễn Văn Thắng BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

24/07/201176085212 Trần Quang Thắng BẮC NINH THCS Quang Minh

01/01/201176085313 Trịnh Văn Thắng BẮC NINH THCS Quảng Phú

22/06/201176085414 Vũ Quốc Thắng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

05/08/201176085515 Nguyễn Đức Thiên BẮC NINH THCS Phú Hoà

15/01/201176085616 Ngô Văn Thiệm BẮC NINH THCS Quang Minh

12/09/201176085717 Hoàng Bá Thiện BẮC NINH THCS Lương Tài

07/12/201176085818 Hoàng Chí Thiện BẮC NINH THCS Lương Tài

20/09/201176085919 Nguyễn Chí Thiện BẮC NINH TH&THCS Bình Định

10/01/201176086020 Nguyễn Ngọc Thiện BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

15/09/201176086121 Nguyễn Thế Thiện BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

01/02/201176086222 Nguyễn Quang Thịnh BẮC NINH THCS Lương Tài

30/09/201176086323 Phạm Văn Thịnh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

13/03/201176086424 Vũ Đức Thịnh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 37

Từ SBD:   760865

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760888
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

21/06/20117608651 Nguyễn Anh Thọ BẮC NINH THCS Lương Tài

30/01/20117608662 Phạm Quốc Thông BẮC NINH TH&THCS Bình Định

08/10/20117608673 Nguyễn Đức Thơ BẮC NINH TH&THCS Bình Định

16/10/20117608684 Tăng Hoài Thu BẮC NINH THCS Lương Tài

05/05/20117608695 Vũ Thị Thu
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

28/10/20117608706 Nguyễn Tiến Thuận
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

25/10/20117608717 Vũ Ngọc Thuý
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

23/12/20117608728 Cao Thị Thuỳ BẮC NINH THCS Quảng Phú

24/05/20117608739 Cao Thị Thanh Thuỷ BẮC NINH THCS Quảng Phú

10/06/201176087410 Cao Thu Thuỷ BẮC NINH THCS Quảng Phú

09/02/201176087511 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

12/12/201176087612 Phạm Mai Thanh Thuỷ BẮC NINH THCS Quang Minh

22/03/201176087713 Nguyễn Thị Thúy BẮC NINH THCS Lương Tài

25/02/201176087814 Vũ Phương Thúy
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

28/02/201176087915 Bá Thị Phương Thùy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

18/12/201176088016 Nguyễn Ngọc Thùy BẮC NINH THCS Lương Tài

10/10/201176088117 Nguyễn Phương Thùy BẮC NINH THCS Quảng Phú

15/09/201176088218 Nguyễn Thị Thùy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

12/08/201176088319 Phạm Thị Phương Thùy BẮC NINH THCS Lương Tài

16/12/201176088420 Vũ Thị Phương Thùy HẢI PHÒNG THCS Lương Tài

12/11/201176088521 Ngô Anh Thư BẮC NINH THCS Quảng Phú

03/09/201176088622 Nguyễn Anh Thư BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

07/06/201176088723 Nguyễn Anh Thư BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

06/11/201176088824 Nguyễn Anh Thư BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 38

Từ SBD:   760889

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760912
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

05/07/20117608891 Nguyễn Anh Thư BẮC NINH TH&THCS Bình Định

22/08/20117608902 Nguyễn Anh Thư HƯNG YÊN TH&THCS Trung Chính

15/08/20117608913 Nguyễn Kiều Thư BẮC NINH THCS Quảng Phú

12/10/20117608924 Nguyễn Thủy Anh Thư BẮC NINH THCS Quang Minh

19/09/20117608935 Phan Thị Anh Thư ĐỒNG NAI TH&THCS Phú Lương

19/07/20117608946 Hoàng Thị Thương BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

03/10/20117608957 Bạch Nguyễn Thủy Tiên BẮC NINH THCS Phú Hoà

05/07/20117608968 Ngô Thị Thủy Tiên BẮC NINH THCS Quang Minh

12/11/20117608979 Nguyễn Thủy Tiên BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

26/02/201176089810 Phạm Lê Hoàng Thủy Tiên
THA ̀NH PHÔ

́

 
HÔ

̀

 CHI ́ MINH
TH&THCS Lâm Thao

28/02/201176089911 Cao Xuân Tiến BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

28/10/201176090012 Dương Đức Tiến BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

05/12/201176090113 Đỗ Văn Tiến
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

15/12/201176090214 Hà Văn Tiến GIA LAI TH&THCS Trung Chính

20/09/201176090315 Ngô Xuân Tiến BẮC NINH THCS Quảng Phú

16/06/201176090416 Nguyễn Đức Minh Tiến BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

25/03/201176090517 Nguyễn Đình Quốc Tiệp
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Phú Lương

03/12/201176090618 Nguyễn Minh Tiệp BẮC NINH THCS Quảng Phú

24/03/201176090719 Nguyễn Quốc Tiệp BẮC NINH THCS Quảng Phú

02/03/201176090820 Nguyễn Văn Tiệp BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

22/02/201176090921 Cao Phan Toàn BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/07/201176091022 Hoàng Trọng Toàn BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

26/07/201176091123 Nguyễn Văn Toàn BẮC NINH TH&THCS Bình Định

02/09/201176091224 Nguyễn Quốc Toản BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 39

Từ SBD:   760913

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760936
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

21/08/20117609131 Cao Mai Trang BẮC NINH THCS Lương Tài

07/11/20117609142 Đoàn Thị Đoan Trang BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

02/01/20117609153 Đoàn Thị Hà Trang BẮC NINH THCS Lương Tài

24/08/20117609164 Đỗ Huyền Trang
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

15/11/20117609175 Lâm Thùy Trang BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

14/07/20117609186 Lương Ngọc Phương Trang
TP. HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Trung Chính

24/06/20117609197 Ngô Thị Thuỳ Trang BẮC NINH THCS Quảng Phú

04/08/20117609208 Nguyễn Thị Trang BẮC NINH THCS Lương Tài

11/11/20117609219 Nguyễn Thị Bảo Trang
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

25/02/201176092210 Nguyễn Thị Huyền Trang HÀ NỘI TH&THCS Tân Lãng

05/11/201176092311 Nguyễn Thị Kiều Trang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

26/09/201176092412 Nguyễn Thị Quỳnh Trang BẮC NINH THCS Lương Tài

31/03/201176092513 Nguyễn Thị Quỳnh Trang BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

28/01/201176092614 Nguyễn Thị Thu Trang
THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
Thí sinh tự do

15/09/201176092715 Nguyễn Thu Trang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

21/03/201176092816 Phạm Thị Huyền Trang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

24/03/201176092917 Phạm Thùy Trang BẮC NINH THCS Lương Tài

22/10/201176093018 Vũ Phương Trang BẮC NINH TH&THCS Bình Định

07/07/201176093119 Vũ Quỳnh Trang BẮC NINH THCS Lương Tài

28/08/201176093220 Vũ Thị Huyền Trang BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

20/07/201176093321 Vũ Thị Quỳnh Trang BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

27/10/201176093422 Nguyễn Bảo Trân BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

02/08/201176093523 Nguyễn Minh Triết BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

26/04/201176093624 Nguyễn Đăng Triệu
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 40

Từ SBD:   760937

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760960
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

19/06/20117609371 Nguyễn Quốc Triệu BẮC NINH THCS Quang Minh

15/04/20117609382 Tăng Đức Triệu BẮC NINH THCS Lương Tài

20/07/20117609393 Vũ Thị Kiều Trinh
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

15/11/20117609404 Nguyễn Minh Trí BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

09/08/20117609415 Vũ Đức Trí BẮC NINH THCS Lương Tài

05/11/20117609426 Nguyễn Đức Trọng BẮC NINH TH&THCS Quỳnh Phú

21/03/20117609437 Vũ Quốc Trọng BẮC NINH THCS Phú Hoà

30/08/20117609448 Ngô Quốc Trung BẮC NINH THCS Quảng Phú

08/10/20117609459 Nguyễn Văn Trung BẮC NINH THCS Lương Tài

18/10/201176094610 Vũ Văn Trung
THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH
TH&THCS Trung Chính

24/08/201176094711 Bùi Thanh Trúc HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

28/09/201176094812 Lưu Thanh Trúc HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

23/04/201176094913 Nguyễn Thanh Trúc HẢI PHÒNG THCS Hàn Thuyên

30/06/201176095014 Nguyễn Thị Thanh Trúc BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

19/06/201176095115 Lê Nguyễn Trường
TỈNH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

05/08/201176095216 Nguyễn Nhật Trường BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

23/10/201176095317 Trịnh Văn Tuân BẮC NINH THCS Quảng Phú

23/09/201176095418 Hoàng Quốc Tuấn BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

04/09/201176095519 Nguyễn Đăng Anh Tuấn
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

14/05/201176095620 Nguyễn Văn Tuấn HẢI DƯƠNG TH&THCS Bình Định

22/11/201176095721 Vũ Đức Tuấn
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

16/12/201176095822 Vũ Quang Tuấn BẮC NINH TH&THCS Bình Định

19/06/201076095923 Vũ Trọng Tuấn BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

17/09/201176096024 Nguyễn Thị Tuyền BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 41

Từ SBD:   760961

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 760984
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

11/07/20117609611 Nguyễn Tuấn Tú BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

06/07/20117609622 Nguyễn Văn Anh Tú BẮC NINH TH&THCS Bình Định

27/12/20117609633 Nguyễn Văn Việt Tú
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

14/05/20117609644 Trần Văn Tú
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

23/11/20117609655 Vũ Đăng Tú HẢI PHÒNG THCS Hàn Thuyên

04/12/20117609666 Vũ Hữu Tú BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

20/02/20117609677 Đào Xuân Tùng BẮC NINH TH&THCS Bình Định

07/11/20117609688 Đặng Quang Tùng BẮC NINH THCS Quang Minh

10/03/20117609699 Lê Thanh Tùng
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

01/01/201176097010 Nguyễn Bá Tùng BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

07/09/201176097111 Nguyễn Bách Tùng BẮC NINH THCS Lương Tài

23/09/201176097212 Nguyễn Sơn Tùng BẮC NINH THCS Quang Minh

25/01/201176097313 Nguyễn Thế Tùng HÀ NỘI THCS Quảng Phú

26/07/201176097414 Đỗ Mỹ Uyên
TI ̉NH BĂ

́

C 
NINH

TH&THCS Lâm Thao

18/06/201176097515 Lương Thị Phương Uyên BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

22/09/201176097616 Trần Bảo Uyên BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

10/08/201176097717 Nguyễn Thành Văn BẮC NINH THCS Quảng Phú

31/08/201176097818 Phạm Đình Văn
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

07/03/201176097919 Cao Thị Thanh Vân BẮC NINH THCS Quảng Phú

03/10/201176098020 Nguyễn Khánh Vân BẮC NINH THCS Quảng Phú

16/03/201176098121 Vũ Linh Khánh Vân
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Lâm Thao

08/02/201176098222 Đỗ Thị Tường Vi BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

08/05/201176098323 Đỗ Yến Vi BẮC NINH THCS Quang Minh

24/09/201176098424 Nguyễn Thị Khánh Vi BẮC NINH TH&THCS Đại Bái

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 42

Từ SBD:   760985

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 761008
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

05/06/20117609851 Hoàng Đăng Quốc Việt BẮC NINH THCS Lương Tài

05/11/20117609862 Ngô Quốc Việt
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

TH&THCS Bình Định

16/11/20117609873 Nguyễn Đình Việt BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

19/09/20117609884 Nguyễn Hàn Việt
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

25/02/20117609895 Nguyễn Tuấn Việt BẮC NINH THCS Lương Tài

18/09/20117609906 Phạm Quốc Việt BẮC NINH TH&THCS Bình Định

04/11/20117609917 Phạm Văn Tuấn Việt BẮC NINH THCS Quảng Phú

19/12/20117609928 Phạm Quang Vinh BẮC NINH THCS Quảng Phú

01/04/20117609939 Vũ Tiến Vinh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

24/02/201176099410 Vũ Tuấn Vinh BẮC NINH TH&THCS Bình Định

22/11/201176099511 Chu Trọng Vũ BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

02/09/201176099612 Ngô Quang Vũ HẢI PHÒNG Thí sinh tự do

07/03/201176099713 Nguyễn Bá Vũ BẮC NINH THCS Quảng Phú

17/10/201176099814 Nguyễn Dương Duy Vũ BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

12/12/201176099915 Nguyễn Hoàng Uy Vũ BẮC NINH THCS Nghĩa Đạo

13/06/201176100016 Nguyễn Huy Vũ BẮC NINH THCS Quảng Phú

31/03/201176100117 Phạm Nguyên Vũ BẮC NINH THCS Quảng Phú

16/10/201176100218 Trần Anh Vũ PHÚ THỌ THCS Quang Minh

16/11/201176100319 Nguyễn Văn Vụ BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

10/11/201176100420 Nguyễn Tiến Vượng
THÀNH PHỐ 
HẢI PHÒNG

Thí sinh tự do

10/09/201176100521 Bùi Minh Vy BẮC NINH THCS Lương Tài

01/06/201176100622 Chu Thị Thảo Vy ĐỒNG NAI THCS Lương Tài

23/10/201176100723 Đào Phương Vy BẮC NINH THCS Lương Tài

02/07/201176100824 Đặng Tường Vy BẮC NINH THCS An Tập

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 24 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 43

Từ SBD:   761009

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 761024
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

19/11/20117610091 Lê Khánh Vy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

14/04/20117610102 Mai Tường Vy
TP HỒ CHÍ 

MINH
TH&THCS Trung Chính

21/03/20117610113 Nguyễn Hà Vy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

26/02/20117610124 Nguyễn Hà Vy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

15/09/20117610135 Nguyễn Hà Vy BẮC NINH THCS An Tập

03/12/20117610146 Nguyễn Ngọc Tường Vy TÂY NINH THCS Quang Minh

18/07/20117610157 Nguyễn Phương Vy BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

02/01/20117610168 Nguyễn Thị Hà Vy BẮC NINH THCS Lương Tài

27/02/20117610179 Nguyễn Thị Ngọc Vy BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

14/07/201176101810 Nguyễn Thị Thảo Vy BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

18/01/201176101911 Nguyễn Tường Vy HÀ NỘI THCS Hàn Thuyên

23/01/201176102012 Nguyễn Yến Vy BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

09/08/201176102113 Phạm Thảo Vy BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

24/02/201176102214 Phạm Thị Ngọc Vy BẮC NINH TH&THCS Trung Chính

22/05/201176102315 Vũ Hà Vy BẮC NINH THCS Quang Minh

06/11/201176102416 Vũ Ngọc Tường Vy BẮC NINH TH&THCS Bình Định

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 16 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 44

Từ SBD:   761025

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 761040
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

15/07/20117610251 Vũ Triệu Vy
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

21/09/20117610262 Nguyễn Thị Thanh Xuân HẢI PHÒNG TH&THCS Trung Chính

23/01/20117610273 Vũ Hương Xuân BẮC NINH THCS Lương Tài

27/07/20117610284 Cao Thị Hải Yến BẮC NINH THCS Quảng Phú

10/09/20117610295 Chu Hải Yến BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

31/08/20117610306 Hà Thị Hải Yến BẮC NINH TH&THCS Bình Định

04/08/20117610317 Lê Thị Minh Yến BẮC NINH THCS Quang Minh

11/12/20117610328 Nguyễn Hải Yến BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

01/11/20117610339 Nguyễn Minh Yến BẮC NINH THCS Hàn Thuyên

02/05/201176103410 Nguyễn Thị Bảo Yến HẢI PHÒNG THCS Lương Tài

27/09/201176103511 Nguyễn Thị Hải Yến BẮC NINH TH&THCS Tân Lãng

06/02/201176103612 Nguyễn Thị Hải Yến
TI ̉NH BẮC 

NINH
TH&THCS Lâm Thao

01/03/201176103713 Phạm Hải Yến BẮC NINH THCS Quảng Phú

22/11/201176103814 Phạm Thị Hải Yến BẮC NINH TH&THCS Bình Định

17/02/201176103915 Phạm Thị Hải Yến BẮC NINH TH&THCS Phú Lương

29/03/201176104016 Phạm Thị Minh Yến BẮC NINH THCS Quang Minh

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 16 thí sinh.



NIÊM YẾT PHÒNG THI Phòng: 45

Từ SBD:   761041

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH 10 THPT

Khóa thi ngày: 26,27,28/5/2026

Đến SBD: 761044
Điểm thi: THPT Lương Tài(76)

Họ và tên thí sinhSBD
Số 
TT 

Trường THCS (năm lớp 9)Nơi sinhNgày sinh Ghi chú

25/04/20117610411 Nguyễn Hồng Giang BẮC NINH THCS Lương Tài TT

09/07/20117610422 Nguyễn Thị Thanh Hải BẮC NINH THCS Quảng Phú TT

15/07/20117610433 Nguyễn Khánh Hằng HÀ NỘI THCS Lương Tài TT

28/07/20117610444 Nguyễn Thị Minh Tâm BẮC NINH TH&THCS Trung Chính TT

Người lập bảng xác nhận

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày .....tháng ...... năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Đức Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

Tổng số có 4 thí sinh.


